	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1856/QĐ-UBND
	Đông Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2010


 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2009 ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;
Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trình số 167/TTr-STP ngày 14 tháng 9 năm 2010, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cường


 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH)  DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2009 ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)
I. CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH
	Số TT
	Số TT
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Số, ký hiệu văn bản
	Trích yếu văn bản
	Ghi chú

	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007

	01
	01
	30/10/2007
	12/2007/CT-UBND
	Chỉ thị về việc Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước
	Đề nghị hủy bỏ phần nội dung tại Mục 4 của Chỉ thị. Cụ thể quy định “Chủ hộ có công trình xây dựng, có nhiệm vụ cung cấp cho cơ quan Thuế hợp đồng xây dựng giữa hộ với bên nhận thầu để làm cơ sở cho công tác kiểm tra thu thuế” là không phù hợp với phấp luật thuế, pháp luật xây dựng và pháp luật dân sự hiện hành.

	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

	Số TT
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Số, ký hiệu văn bản
	Trích yếu văn bản
	Ghi chú

	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007

	01
	01
	23/02/2007
	321/QĐ-UBND
	Về việc Phân loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ
	Đề nghị sửa đổi bổ sung vì Quyết định này ban hành trên cơ sở Luật Giao thông đường bộ năm 2001. Nay Luật Giao thông đường bộ năm 2001 đã được thay thế bởi Luật Giao thông đường bộ 2008

	02
	02
	21/3/2007
	508/QĐ-UBND
	Về việc Công bố tải trọng cầu, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Đề nghị sửa đổi bổ sung vì Quyết định này ban hành trên cơ sở Luật Giao thông đường bộ năm 2001. Nay Luật Giao thông đường bộ năm 2001 đã được thay thế bởi Luật Giao thông đường bộ năm 2008

	03
	03
	06/8/2007
	11a/2007/QĐ-UBND
	Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
	Đề nghị ban hành Quyết định mới thay thế vì Thông tư số 97/2010/TT-BTC đã thay thế cho Thông tư số 23/2007/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

	04
	04
	21/9/2007
	2217/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Bảo trợ xã hội
	Đề nghị sửa đổi bổ sung để phù hợp với NĐ số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 Sửa đổi, bổ sung NĐ 67/2007/NĐ-CP về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

	05
	05
	28/9/2007
	2059/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội
	Đề nghị sửa đổi bổ sung để phù hợp với NĐ số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 Sửa đổi, bổ sung NĐ số 67/2007/NĐ-CP về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

	06
	06
	07/12/2007
	24/2007/QĐ-UBND
	Về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị
	Đề nghị sửa đổi bổ sung vì Chính phủ đã có Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/8/2009 thành lập phố Đông Hà

	07
	07
	31/12/2007
	32/2007/QĐ-UBND
	Về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật sử dụng, quản lý TSNN năm 2008

	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008

	08
	08
	14/02/2008
	06/2008/QĐ-UBND
	Về việc Phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn Nhà nước
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

	09
	09
	04/8/2008
	20/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị 
	Đề nghị bãi bỏ, ban hành mới để phù hợp với NĐ số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

	10
	10
	25/8/2008
	28/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"
	Đề nghị Bãi bỏ vì không còn cơ sở pháp lý

	11
	11
	06/11/2008
	36/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung vì đã có NĐ số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 thay thế NĐ số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005

	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009

	12
	12
	24/8/2009
	16/2009/QĐ-UBND
	Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
	Đề nghị bãi bỏ, ban hành mới để phù hợp với NĐ số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức


Đề nghị UBND tỉnh ban hành mới:
13. Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông về thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị thay thế cho 2 Quyết định đã hết hiệu lực là: Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông về thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra, cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất tại BQL các Khu Công nghiệp tỉnh và Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông về thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 
14. Ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế trên cơ sở Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 19/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị.
15. Quyết định thay thế Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị.
II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
	Số
TT
	Ngày,
tháng, năm ban hành
	Ngày,
tháng, năm ban hành
	Số, ký hiệu
văn bản
	Trích yếu văn bản
	Ghi chú

	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007
	NĂM 2007

	01
	02/01/2007
	02/01/2007
	01/QĐ-UBND
	Quyết định về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Vĩnh Linh đến năm 2020
	 

	02
	11/01/2007
	11/01/2007
	01/2007/QĐ-UBND
	Về việc Ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
	 

	03
	29/01/2007
	29/01/2007
	144/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị 
	 

	04
	29/01/2007
	29/01/2007
	148/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Trị
	 

	05
	29/01/2007
	29/01/2007
	156/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006- 2010
	 

	06
	02/02/2007
	02/02/2007
	190/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007- 2010
	 

	07
	06/02/2007
	06/02/2007
	02/2007/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa
	 

	08
	06/02/2007
	06/02/2007
	234/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Đường 9 tỉnh Quảng Trị
	 

	09
	07/02/2007
	07/02/2007
	240/QĐ-UBND
	Về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
	 

	10
	14/02/2007
	14/02/2007
	305/QĐ-UBND
	Về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế
	 

	11
	23/02/2007
	23/02/2007
	321/QĐ-UBND
	Về việc Phân loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ
	Đề nghị sửa đổi bổ sung

	12
	02/3/2007
	02/3/2007
	387A/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan tỉnh Quảng Trị
	 

	13
	02/3/2007
	02/3/2007
	389A/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Triệu Phong
	 

	14
	06/3/2007
	06/3/2007
	411/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị
	 

	15
	20/3/2007
	20/3/2007
	05/2007/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập các thôn: Nông trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh
	 

	16
	21/3/2007
	21/3/2007
	507/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Vĩnh Linh
	 

	17
	21/3/2007
	21/3/2007
	508/QĐ-UBND
	Về việc Công bố tải trọng cầu, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Đề nghị sửa đổi bổ sung 

	18
	28/3/2007
	28/3/2007
	07/2007/QĐ-UBND
	Về việc Đặt tên công viên (Công viên Lê Duẩn)
	 

	19
	03/4/2007
	03/4/2007
	558/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội Tù chính trị yêu nước thị xã Đông Hà
	 

	20
	23/4/2007
	23/4/2007
	807/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Cam Lộ
	 

	21
	27/4/2007
	27/4/2007
	844/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Lăng
	 

	22
	11/5/2007
	11/5/2007
	1011/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Khung định mức chi phí trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung giai đoạn 2007- 2010
	 

	23
	15/5/2007
	15/5/2007
	1036/QĐ-UBND
	Về việc Quy định chi tiết Danh mục phân loại và mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Hết hiệu lực vào ngày 01/10/2010 bởi Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh

	24
	17/5/2007
	17/5/2007
	08/2007/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	 

	25
	23/5/2007
	23/5/2007
	09/2007/QĐ-UBND
	Về việc Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Hết hiệu lực một phần bởi một số loại phí, lệ phí bị bãi bỏ bởi Quyết định 12/2008/QĐ-UBND và Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

	26
	28/5/2007
	28/5/2007
	1146/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Dinh dưỡng tỉnh Quảng Trị
	 

	27
	12/6/2007
	12/6/2007
	1234/QĐ-UBND
	Về việc Bổ sung vị trí cắm các loại biển báo xác lập vành đai biên giới, khu vực biên giới
	 

	28
	15/6/2007
	15/6/2007
	10/2007/QĐ-UBND
	Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	29
	15/6/2007
	15/6/2007
	1281/QĐ-UBND
	Phê duyệt bổ sung Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	 

	30
	18/6/2007
	18/6/2007
	1292/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo xã, phường, thị trấn
	 

	31
	28/6/2007
	28/6/2007
	1373/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia súc mắc bệnh lở mồm, long móng
	 

	32
	05/7/2007
	05/7/2007
	1416/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chương trình môi trường trọng điểm và sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học" tỉnh Quảng Trị
	 

	33
	05/7/2007
	05/7/2007
	1417/QĐ-BCĐ
	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006- 2010
	 

	34
	06/7/2007
	06/7/2007
	1425/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị
	 

	35
	10/7/2007
	10/7/2007
	1440/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi) Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị
	 

	36
	02/8/2007
	02/8/2007
	1611/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị
	 

	37
	03/8/2007
	03/8/2007
	1612/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm trường Bến Hải- Quảng Trị
	 

	38
	06/8/2007
	06/8/2007
	11a/2007/QĐ-UBND
	Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
	Đề nghị ban hành mới

	39
	07/8/2007
	07/8/2007
	1637/QĐ-UBND
	Ban hành Quy định về cung cấp, quản lý và truy cập thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
	 

	40
	10/8/2007
	10/8/2007
	13/2007/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa
	 

	41
	21/8/2007
	21/8/2007
	14/2007/QĐ-UBND
	Ban hành Quy chế tiếp công dân
	 

	42
	22/8/2007
	22/8/2007
	1788/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Hướng Hóa
	 

	43
	31/8/2007
	31/8/2007
	1881/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9
	 

	44
	04/9/2007
	04/9/2007
	1900/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải
	 

	45
	06/9/2007
	06/9/2007
	1924/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình Thuỷ lợi Quảng Trị
	 

	46
	11/9/2007
	11/9/2007
	17/2007/QĐ-UBND
	Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị
	 

	47
	13/9/2007
	13/9/2007
	18/2007/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội miền Tây tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có tính đến năm 2015
	 

	48
	21/9/2007
	21/9/2007
	2217/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Bảo trợ xã hội
	Đề nghị sửa đổi
bổ sung

	49
	28/9/2007
	28/9/2007
	2058/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông về thủ tục đầu tư tại BQL các Khu Du lịch tỉnh
	 

	50
	28/9/2007
	28/9/2007
	2059/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội
	Đề nghị sửa đổi
bổ sung

	51
	29/9/2007
	29/9/2007
	2040/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà
	 

	52
	02/10/2007
	02/10/2007
	19/2007/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị
	 

	53
	11/10/2007
	11/10/2007
	20/2007/QĐ-UBND
	Về việc Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
	 

	54
	23/10/2007
	23/10/2007
	2215/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Mức hỗ trợ phát triẻn sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)
	 

	55
	29/10/2007
	29/10/2007
	2243/QĐ-UBND
	Về việc Điều chỉnh Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của UBND tỉnh
	 

	56
	30/10/2007
	30/10/2007
	2254/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thị xã Đông Hà
	 

	57
	31/10/2007
	31/10/2007
	21/2007/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị
	 

	58
	12/11/2007
	12/11/2007
	2332/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị
	 

	59
	16/11/2007
	16/11/2007
	22/2007/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, tổ chức quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ khuyến công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	60
	26/11/2007
	26/11/2007
	2480/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Chương trình khuyến nông, khuyến lâm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007- 2010
	 

	61
	26/11/2007
	26/11/2007
	2481/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Chương trình hoạt động thú y giai đoạn 2007- 2010
	 

	62
	26/11/2007
	26/11/2007
	2482/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Chương trình giống cây trồng- vật nuôi giai đoạn 2007- 2010
	 

	63
	30/11/2007
	30/11/2007
	2527/QĐ-UBND
	Ban hành Quy chế phối hợp công tác Phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	64
	04/12/2007
	04/12/2007
	23/2007/QĐ-UBND
	Ban hành Kế hoạch hành động VSTBPN tỉnh Quảng Trị đến 2010
	 

	65
	05/12/2007
	05/12/2007
	2551/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Chương trình bảo vệ thực vật giai đoạn 2007- 2010
	 

	66
	06/12/2007
	06/12/2007
	2566/QĐ-UBND
	Về việc Mức thưởng vận động viên, huấn luyện viên
	 

	67
	07/12/2007
	07/12/2007
	24/2007/QĐ-UBND
	Về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị
	Đề nghị sửa đổi bổ sung

	68
	11/12/2007
	11/12/2007
	2635/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông tư thục Bùi Dục Tài
	 

	69
	14/12/2007
	14/12/2007
	2788/QĐ-UBND
	Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới thu gom, xử lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	 

	70
	17/12/2007
	17/12/2007
	2794/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nhân đạo nuôi dạy trẻ em đường phố tại Trung tâm Mái ấm tình hồng- thị xã Đông Hà" do Tổ chức A.D.O.P.P.T Inc/Hoa Kỳ tài trợ
	 

	71
	19/12/2007
	19/12/2007
	25/2007/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 

	72
	24/12/2007
	24/12/2007
	2902/QĐ-UBND
	Về việc Điều chỉnh tên, Đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển giao thông- vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
	 

	73
	25/12/2007
	25/12/2007
	29/2007/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ- Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng- Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến năm 2020
	 

	74
	28/12/2007
	28/12/2007
	30/2007/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến năm 2020
	 

	75
	31/12/2007
	31/12/2007
	32/2007/QĐ-UBND
	Về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước
	Đề nghị sửa đổi bổ sung

	76
	31/12/2007
	31/12/2007
	3119/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới Việt Lào đến năm 2015
	 

	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008
	NĂM 2008

	77
	77
	07/01/2008
	01/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật
	 

	78
	78
	09/01/2008
	02/2008/QĐ-UBND
	Về việc Quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	79
	79
	10/01/2008
	71/QĐ-UBND
	Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh
	 

	80
	80
	18/01/2008
	144/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng cụm sản xuất công nghiệp tập trung phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo, Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị
	 

	81
	81
	24/01/2008
	192/QĐ-UBND
	Về việc Phân cấp quản lý cán bộ (Cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
	 

	82
	82
	25/01/2008
	03/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh
	 

	83
	83
	25/01/2008
	197/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
	 

	84
	84
	25/01/2008
	210/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức trợ giá và giá bán muối iốt phục vụ đồng bào miền núi vùng cao tỉnh Quảng Trị
	 

	85
	85
	25/01/2008
	211/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006- 2010 tỉnh Quảng Trị
	 

	86
	86
	29/01/2008
	219/QĐ-UBND
	Về việc Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của Sở Tư pháp
	 

	87
	87
	29/01/2008
	220/QĐ-UBND
	Về việc Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
	 

	88
	88
	29/01/2008
	221/QĐ-CT
	Về việc Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của Sở Giao thông Vận tải
	 

	89
	89
	29/01/2008
	222/QĐ-CT
	Về việc Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	90
	90
	29/01/2008
	226/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Chương trình xúc tiến, vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2008- 2010, có tính đến 2015
	 

	91
	91
	30/01/2008
	04/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông- khuyến ngư cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	92
	92
	01/02/2008
	254/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007- 2010
	 

	93
	93
	14/02/2008
	06/2008/QĐ-UBND
	Về việc Phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn Nhà nước
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung

	94
	94
	18/02/2008
	309/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật- giai đoạn III" do Tổ chức Caritas (CHLB Đức) tài trợ
	 

	95
	95
	20/02/2008
	07/2008/QĐ-UBND
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị
	 

	96
	96
	26/02/2008
	08/2008/QĐ-UBND
	Về việc Quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	97
	97
	28/02/2008
	398/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020
	 

	98
	98
	06/3/2008
	429/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2010 có xét đến năm 2015
	 

	99
	99
	13/3/2008
	10/2008/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ
	 

	100
	100
	17/3/2008
	462/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư các bệnh viện tuyến huyện giai đoạn 2008- 2010
	 

	101
	101
	19/3/2008
	483/QĐ-UBND
	Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phát triển xã trong khuôn khổ dự án sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Quảng Trị
	 

	102
	102
	21/3/2008
	504/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ các HTX nông nghiệp phát triển dịch vụ kỹ thuật và kinh doanh nông sản thông qua áp dụng chuỗi giá trị" do Tổ chức Agriterra và Tổ chức SNV (Hà Lan) đồng tài trợ
	 

	103
	103
	21/3/2008
	505/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
	 

	104
	104
	25/3/2008
	539/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi) Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
	 

	105
	105
	25/3/2008
	541/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
	 

	106
	106
	26/3/2008
	547/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, giai đoạn 2008- 2010
	 

	107
	107
	10/4/2008
	653/QĐ-UBND
	Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2010
	 

	108
	108
	11/4/2008
	658/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015
	 

	109
	109
	28/4/2008
	748/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
	 

	110
	110
	28/4/2008
	749/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Gio Linh
	 

	111
	111
	28/4/2008
	750/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đảo Cồn Cỏ
	 

	112
	112
	28/4/2008
	751/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh
	 

	113
	113
	28/4/2008
	752/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đakrông
	 

	114
	114
	28/4/2008
	753/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Đông Hà
	 

	115
	115
	28/4/2008
	754/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Quảng Trị
	 

	116
	116
	28/4/2008
	755/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hải Lăng
	 

	117
	117
	28/4/2008
	757/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hướng Hóa
	 


	118
	118
	28/4/2008
	758/QĐ-UBND
	Về việc Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Triệu Phong
	 

	119
	119
	29/4/2008
	772/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe ô tô
	 

	120
	120
	05/5/2008
	819/QĐ-UBND
	Về việc Đặt tên đường, phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo huyện Hướng Hóa
	 

	121
	121
	05/5/2008
	821/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai thị trấn Krôngklang đến năm 2010
	 

	122
	122
	06/5/2008
	12/2008/QĐ-UBND
	Về việc Bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	123
	123
	06/5/2008
	826/QĐ-UBND
	Về việc Quy định nội dung và mức kinh phí tổ chức các kỳ thi
	 

	124
	124
	07/5/2008
	831/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	125
	125
	07/5/2008
	834/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với công trình thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2
	 

	126
	126
	13/5/2008
	870/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 10/4/2008 của Tỉnh ủy về Đẩy mạnh cải cách hành chính, năng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ở địa phương
	 

	127
	127
	19/5/2008
	903/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa V về Chính sách và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2008- 2010, chiến lược đến 2020
	 

	128
	128
	19/5/2008
	905/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa
	 

	129
	129
	19/5/2008
	918/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tỉnh Quảng Trị đến năm 2015 (Theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của TTCP
	 

	130
	130
	22/5/2008
	13/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh
	 

	131
	131
	28/5/2008
	967/QĐ-UBND
	Về việc Ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và phòng cháy chữa cháy rừng
	 

	132
	132
	28/5/2008
	969/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng trị
	 

	133
	133
	03/6/2008
	1012/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn quần vợt tỉnh Quảng Trị
	 

	134
	134
	09/6/2008
	1056/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
	 

	135
	135
	11/6/2008
	1083/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị
	 

	136
	136
	13/6/2008
	14/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Trị
	 

	137
	137
	16/6/2008
	1126/QĐ-UBND
	Về việc Quy định đơn giá quy vùng sản xuất nương rẫy và giao rừng tự nhiên
	 

	138
	138
	23/6/2008
	1176/QĐ-UBND
	Về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân khi tập trung làm nhiệm vụ và thường trực sẳn sàng chiến đấu
	 

	139
	139
	24/6/2008
	1198/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị
	 

	140
	140
	26/6/2008
	1214/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác biên giới lãnh thổ quốc gia
	 

	141
	141
	01/7/2008
	15/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương
	 

	142
	142
	01/7/2008
	16/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
	 

	143
	143
	01/7/2008
	1252/QĐ-UBND
	Về việc Điều chỉnh khung định mức hỗ trợ các công trình lâm sinh Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008- 2010
	 

	144
	144
	02/7/2008
	1263/QĐ-UBND
	Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh về Mức hỗ trợ Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006 - 2010) 
	 

	145
	145
	03/7/2008
	1275/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008- 2012
	 

	146
	146
	21/7/2008
	17/2008/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập Khu Công nghiệp Quán Ngang
	 

	147
	147
	22/7/2008
	18/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
	 

	148
	148
	30/7/2008
	19/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị
	 

	149
	149
	04/8/2008
	20/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị 
	Đề nghị ban hành mới

	150
	150
	04/8/2008
	21/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 
	 

	151
	151
	08/8/2008
	22/2008/QĐ-UBND
	Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
	 

	152
	152
	08/8/2008
	1476/QĐ-UBND
	Về việc Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của UBND huyện, thị xã
	 

	153
	153
	11/8/2008
	23/2008/QĐ-UBND
	Về việc Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức tối thiểu để được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	154
	154
	11/8/2008
	1485/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
	 

	155
	155
	12/8/2008
	1505/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị 
	 

	156
	156
	18/8/2008
	24/2008/QĐ-UBND
	Về việc Bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	157
	157
	19/8/2008
	26/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	158
	158
	19/8/2008
	1558/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án "Ngăn ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em" do Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVI) tài trợ tại huyện Triệu phong
	 

	159
	159
	20/8/2008
	1578/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh
	 

	160
	160
	20/8/2008
	1579/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức chi phục vụ công tác xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh
	 

	161
	161
	25/8/2008
	27/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 

	162
	162
	25/8/2008
	28/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"
	Đề nghị bãi bỏ vì không còn cơ sở pháp lý

	163
	163
	25/8/2008
	1623/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức học bổng cho học sinh khuyết tật và trợ cấp cho nhân viên phục vụ Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị
	 

	164
	164
	29/8/2008
	1674/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác bố trí dân cư giai đoạn 2008- 2015
	 

	165
	165
	01/9/2008
	1684/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và Tổ công tác giúp việc Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh
	 

	166
	166
	09/9/2008
	1718/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Kế hoạch và phương thức hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ nay đến năm 2010
	 

	167
	167
	25/9/2008
	30/2008/QĐ-UBND
	Về việc Đổi tên thôn Đơn Thạnh, xã Vĩnh Hòa thành tên: Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh
	 

	168
	168
	29/9/2008
	1837/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền trung- Tiểu dự án Đông Hà, Quảng Trị và Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà trong việc mua sắm, đấu thầu và thực hiện các hoạt động thuộc phần vốn vay lại
	 

	169
	169
	30/9/2008
	31/2008/QĐ-UBND
	Về việc Phương thức hỗ trợ thực hiện chính sách di dân và chi phí quản lý phục vụ Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015
	 

	170
	170
	14/10/2008
	33/2008/QĐ-UBND
	Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	171
	171
	17/10/2008
	1966/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 tính đến năm 2020
	 

	172
	172
	21/10/2008
	1972/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp dân cư giai đoạn 2008- 2015 của tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
	 

	173
	173
	28/10/2008
	2029/QĐ-UBND
	Về việc Ủy quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
	 

	174
	174
	03/11/2008
	2072/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Quảng Trị đến năm 2020
	 

	175
	175
	05/11/2008
	34/2008/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập Quỹ Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị
	 

	176
	176
	05/11/2008
	35/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị
	 

	177
	177
	06/11/2008
	36/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
	Đề nghị sửa đôi, bổ sung

	178
	178
	06/11/2008
	2110/QĐ-UBND
	Về việc Sửa đổi bổ sung Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
	 

	179
	179
	07/11/2008
	2128/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2009- 2010
	 

	180
	180
	10/11/2008
	2138/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp đến hộ dân
	 

	181
	181
	10/11/2008
	2141/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức giá thuê nhà làm việc của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh
	 

	182
	182
	14/11/2008
	37/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố
	 

	183
	183
	14/11/2008
	2160/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Danh mục số 01, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh 
	 

	184
	184
	26/11/2008
	2219/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS cho cộng đồng dân tộc ít người cư trú dọc Đường 9 tỉnh Quảng Trị" do Tổ chức Handicap International/HI-F (Pháp) tài trợ
	 

	185
	185
	28/11/2008
	38/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
	 

	186
	186
	12/12/2008
	39/2008/QĐ-UBND
	Về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	187
	187
	25/12/2008
	44/2008/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm
	 

	188
	188
	28/11/2008
	2250/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Trị
	 

	189
	189
	01/12/2008
	2263/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Tin học tỉnh Quảng Trị
	 

	190
	190
	08/12/2008
	2332/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
	 

	191
	191
	16/12/2008
	2422/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông- Vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
	 

	192
	192
	16/12/2008
	2424/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ công tác dạy học ngoại ngữ tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị" do Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu (Global Community Sevice Foundation GCSF/Hoa Kỳ) tài trợ
	 

	193
	193
	23/12/2008
	2504/QĐ-UBND
	Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến 2020
	 

	194
	194
	29/12/2008
	2575/QĐ-UBND
	Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh đề án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	 

	195
	195
	31/12/2008
	2701/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ
	 

	196
	196
	31/12/2008
	2703/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu nhân đạo tỉnh
	 

	197
	197
	31/12/2008
	2717/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Khu KT- TM đặc biệt Lao Bảo đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
	 

	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009
	NĂM 2009

	198
	198
	02/01/2009
	05/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Dự án “Đầu tư trồng rừng phủ xanh đồi trọc”
	 

	199
	199
	15/01/2009
	01/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị
	 

	200
	200
	15/01/2009
	02/2009/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa
	 

	201
	201
	21/01/2009
	126/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị
	 

	202
	202
	22/01/2009
	141/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng công trình Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị
	 

	203
	203
	22/01/2009
	146/QĐ-UBND
	Về việc Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định 1260/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị
	 

	204
	204
	23/01/2009
	148/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán lập Đề án thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
	 

	205
	205
	03/02/2009
	163/QĐ-UBND
	Phê duyệt Chương trình phát triển sức khỏe do cộng đồng quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị- Giai đoạn 2009- 2011 do Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan- Việt Nam tài trợ
	 

	206
	206
	04/02/2009
	168/QĐ-UBND
	Về việc Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè
	 

	207
	207
	17/02/2009
	239/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Phát triển trường Trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đến năm 2012 và tầm nhìn đến năm 2020
	 

	208
	208
	19/02/2009
	274/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đến năm 2015 có tính đến năm 2020
	 

	209
	209
	02/3/2009
	325/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt bổ sung dự toán lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thị xã Đông Hà đến năm 2020
	 

	210
	210
	09/3/2009
	369/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	211
	211
	09/3/2009
	372/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu về việc làm tỉnh Quảng Trị đến năm 2010
	 

	212
	212
	12/3/2009
	403/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Dự án Lâm nghiệp hướng tới người nghèo ở vùng sinh thái nông nghiệp Bắc Trung Bộ tỉnh Quảng Trị
	 

	213
	213
	17/3/2009
	429/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị
	 

	214
	214
	18/3/2009
	440/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án "Phát triển chăm sóc mắt toàn diện" do Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF/ Úc) tài trợ
	 

	215
	215
	18/3/2009
	441/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nhân đạo, giai đoạn 2009- 2010" do Tổ chức viện trợ nhân đạo Hoa Sen (Lotus Humanitarian Aid Foundation- LHAF/ Hoa Kỳ) tài trợ
	 

	216
	216
	18/3/2009
	442/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nhân đạo, giai đoạn 2009- 2010" do Tổ chức Trẻ em trên hết (Kids First in Vietnam- KF/ Hoa Kỳ) tài trợ
	 

	217
	217
	20/3/2009
	464/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt dự án Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới Việt- Lào tỉnh Quảng Trị đến năm 2015
	 

	218
	218
	01/4/2009
	569/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ- Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng đến Cửa Việt năm 2015 có tính đến năm 2020
	 

	219
	219
	03/4/2009
	573/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phòng chống tai nạn thương tích, giai đoạn 2009- 2010
	 

	220
	220
	07/4/2009
	592/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt bổ sung dự toán lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đakrông đến năm 2020
	 

	221
	221
	08/4/2009
	595/QĐ-UBND
	Phê duyệt dự án "Hợp tác thực hiện chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009- 2011" do Tổ chức C.P.I/Mỹ tài trợ
	 

	222
	222
	10/4/2009
	06/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	223
	223
	10/4/2009
	07/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
	 

	224
	224
	10/4/2009
	610/QĐ-UBND
	Về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh về Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	225
	225
	10/4/2009
	612/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số canh tác nông, lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009- 2012
	 

	226
	226
	10/4/2009
	616/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đến năm 2020
	 

	227
	227
	15/4/2009
	08/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	228
	228
	17/4/2009
	665/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	229
	229
	20/4/2009
	09/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 

	230
	230
	20/4/2009
	687/QĐ-UBND
	Về việc Quy định tạm thời cơ chế hoạt động tài chính của Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
	 

	231
	231
	21/4/2009
	701/QĐ-UBND
	Phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	 

	232
	232
	05/5/2009
	773/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nuôi dưỡng và tìm mái ấm gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2011" do Tổ chức ENZO-B/Italia tài trợ
	 

	233
	233
	14/5/2009
	870/QĐ-UBND
	Về việc Quy định chế độ chi tiêu đối với huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài thể dục thể thao 
	 

	234
	234
	18/5/2009
	874/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	 

	235
	235
	18/5/2009
	883/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp dân cư giai đoạn 2008- 2015 của tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
	 

	236
	236
	19/5/2009
	899/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt mức chi các hoạt động can thiệp giảm tác hại phòng, chống HIV/AIDS
	 

	237
	237
	21/5/2009
	10/2009/QĐ-UBND
	Về việc Thành lập thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa
	 

	238
	238
	25/5/2009
	988/QĐ-UBND
	Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009- 2010
	 

	239
	239
	28/5/2009
	1012/QĐ-UBND
	Về việc Quy định đơn giá thuê nhân công lao động phổ thông phục vụ công tác cắm mốc Quốc giới Việt- Lào thuộc tỉnh Quảng Trị
	 

	240
	240
	28/5/2009
	1021/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt định mức chi phí thiết kế trồng rừng, thiết kế khai thác gỗ rừng trồng và gỗ rừng tự nhiên, chi phí thẩm định khai thác và gỗ rừng tự nhiên
	 

	241
	241
	29/5/2009
	1030/QĐ-UBND
	Về Tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn
	 

	242
	242
	01/6/2009
	11/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải
	 

	243
	243
	02/6/2009
	1065/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Đakrông từ 2009 đến 2020
	 

	244
	244
	04/6/2009
	1077/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp- thương mại huyện Cam Lộ đến năm 2020
	 

	245
	245
	08/6/2009
	12/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã
	 

	246
	246
	08/6/2009
	1098/QĐ-UBND
	Về việc Bổ sung Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh về Phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ thôn, bản, khu phố
	 

	247
	247
	08/6/2009
	1099/QĐ-UBND
	Về việc Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	248
	248
	08/6/2009
	1101/QĐ-UBND
	Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đakrông đến năm 2020
	 

	249
	249
	10/6/2009
	1114/QĐ-UBND
	Về việc Sửa đổi, bổ sung Đề án 236/ĐA-UB ngày 05/3/2003 của UBND tỉnh về Một số chính sách đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ
	 

	250
	250
	19/6/2009
	1175/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
	 

	251
	251
	09/7/2009
	1319/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị
	 

	252
	252
	10/7/2009
	13/2009/QĐ-UBND
	Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	 

	253
	253
	10/7/2009
	14/2009/QĐ-UBND
	Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn
	 

	254
	254
	16/7/2009
	1362/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Danh mục các chuyên ngành còn thiếu nhân lực cần thu hút
	 

	255
	255
	21/7/2009
	1426/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt đơn giá quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; đơn giá quan trắc môi trường đất và nước dưới đất; đơn giá quan trắc môi trường nước biển và khí thải công nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	256
	256
	21/7/2009
	1428/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt dự toán kinh phí ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2009- 2010
	 

	257
	257
	28/7/2009
	15/2009/QĐ-UBND
	Về việc Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban, ngành cấp tỉnh
	 

	258
	258
	05/8/2009
	1539/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định ngầm hoá cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	259
	259
	05/8/2009
	1543/QĐ-UBND
	Phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	 

	260
	260
	06/8/2009
	1552/QĐ-UBND
	Về việc Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Phát triển du lịch hoài niệm Việt Nam tại Quảng Trị
	 

	261
	261
	07/8/2009
	1566/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015
	 

	262
	262
	11/8/2009
	1577/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Quảng Trị
	 

	263
	263
	19/8/2009
	1649/QĐ-UBND
	Về việc Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đê tả Bến Hải, huyện Vĩnh Linh thuộc dự án đầu tư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển tỉnh Quảng Trị
	 

	264
	264
	21/8/2009
	1678/QĐ-UBND
	Về việc Quy định giá nước tiêu thụ tại huyện đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị
	 

	265
	265
	24/8/2009
	16/2009/QĐ-UBND
	Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
	Đề nghị ban hành mới 

	266
	266
	24/8/2009
	1693/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức chi thực hiện Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh
	 

	267
	267
	24/8/2009
	1695/QĐ-UBND
	Về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
	 

	268
	268
	27/8/2009
	17/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh
	 

	269
	269
	01/9/2009
	1761/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học và kỹ thuật huyện Triệu Phong
	 

	270
	270
	04/9/2009
	1799/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Quảng Trị
	 

	271
	271
	07/9/2009
	1812/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức thu thủy lợi phí
	 

	272
	272
	09/9/2009
	1846/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức thu dịch vụ luyện thi tại Trung tâm sát hạch Trường CNKT và nghiệp vụ GTVT tỉnh Quảng Trị
	 

	273
	273
	09/9/2009
	1851/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Triệu Phong đến năm 2020
	 

	274
	274
	09/9/2009
	1852/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Hải Lăng đến năm 2020
	 

	275
	275
	09/9/2009
	1853/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Gio Linh đến năm 2020
	 

	276
	276
	10/9/2009
	1861/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình Giống cây trồng- Vật nuôi giai đoạn 2007- 2010
	 

	277
	277
	11/9/2009
	18/2009/QĐ-UBND
	Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý
	 

	278
	278
	11/9/2009
	1864/QĐ-UBND
	Về Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
	 

	279
	279
	11/9/2009
	1871/QĐ-UBND
	Ban hành Chương trình triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015)
	 

	280
	280
	24/9/2009
	19/2009/QĐ-UBND
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục- Đào tạo
	 

	281
	281
	28/9/2009
	1969a/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, bảo trì công trình xây dựng thuộc Dự án Giảm nghèo miền Trung tại 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông tỉnh Quảng Trị
	 

	282
	282
	30/9/2009
	20/2009/QĐ-UBND
	Về việc Sửa đổi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND
	 

	283
	283
	30/9/2009
	21/2009/QĐ-UBND
	Về việc Quy định cơ chế quản lý điều hành giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	284
	284
	30/9/2009
	22/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo
	 

	285
	285
	01/10/2009
	1978/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán: Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
	 

	286
	286
	02/10/2009
	1992/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị
	 

	287
	287
	05/10/2009
	2010/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2009- 2015, định hướng đến năm 2020 của Thành phố Đông Hà
	 

	288
	288
	06/10/2009
	2021/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Đề án Phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	289
	289
	06/10/2009
	2023a/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển nông- lâm nghiệp, thủy lợi (Quy hoạch ngành nông nghiệp) tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020
	 

	290
	290
	08/10/2009
	23/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản
	 

	291
	291
	08/10/2009
	2045/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt định mức hỗ trợ trực tiếp hộ đồng bào dân tộc thiểu số vào điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định 33/2007/ QĐ-TTg
	 

	292
	292
	12/10/2009
	2061/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt mức vốn tạm ứng tại Kho bạc nhà nước và kinh phí quản lý chỉ đạo các nội dung hoạt động của Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006- 2010 tỉnh Quảng Trị
	 

	293
	293
	20/10/2009
	2132/QĐ-CT
	Về việc Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân của UBND xã, phường, thị trấn
	 

	294
	294
	20/10/2009
	2138/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án: “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007- 2010”
	 

	295
	295
	20/10/2009
	2142/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	296
	296
	22/10/2009
	2157/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số năm 2009- 2010
	 

	297
	297
	22/10/2009
	2158/QĐ-UBND
	Về việc Quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức các kỳ thi
	 

	298
	298
	23/10/2009
	2178/QĐ-UBND
	Phê duyệt Dự án Cải thiện nước sạch và vệ sinh môi trường Hướng Hóa" do Tổ chức Tầm nhìn thế giới/World Vision International tài trợ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa giai đoạn 2009- 2011
	 

	299
	299
	30/10/2009
	24/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường- Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
	 

	300
	300
	30/10/2009
	25/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách, công tác tuyển chọn và quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	301
	301
	30/10/2009
	2244/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cơ khí tỉnh Quảng Trị
	 

	302
	302
	06/11/2009
	26/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị
	 

	303
	303
	06/11/2009
	27/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
	 

	304
	304
	06/11/2009
	28/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
	 

	305
	305
	06/11/2009
	29/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
	 

	306
	306
	06/11/2009
	30/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
	 

	307
	307
	06/11/2009
	2263/QĐ-UBND
	Về việc Cấp Giấy phép đổi tên Quỹ Phát triển du lịch hoài niệm Việt Nam tại Quảng Trị thành Quỹ Phát triển du lịch hoài niệm tỉnh Quảng Trị và công nhận Điều lệ Quỹ Phát triển du lịch hoài niệm tỉnh Quảng Trị
	 

	308
	308
	06/11/2009
	2288/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về Một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi truờng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	309
	309
	16/11/2009
	2352/QĐ-UBND
	Phê duyệt Đề án Giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015
	 

	310
	310
	17/11/2009
	2359/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 

	311
	311
	19/11/2009
	2384/QĐ-UBND
	Về việc Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2010
	 

	312
	312
	19/11/2009
	2387/QĐ-UBND
	Về việc Điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng thị xã Quảng Trị
	 

	313
	313
	19/11/2009
	2388/QĐ-UBND
	Về việc Đặt tên đường, phố tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong
	 

	314
	314
	24/11/2009
	2416/QĐ-UBND
	Về việc Tạm cấp kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
	 

	315
	315
	25/11/2009
	2426/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị
	 

	316
	316
	26/11/2009
	2438/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	 

	317
	317
	26/11/2009
	2448/QĐ-UBND
	Về việc Phân cấp phê duyệt danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc ngân sách địa phương chi trả
	 

	318
	318
	26/11/2009
	2449/QĐ-UBND
	Về Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
	 

	319
	319
	27/11/2009
	2460/QĐ-UBND
	Phê duyệt dự án "Thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ cho bà mẹ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại Quảng Trị" giai đoạn 2009- 2010 do Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tài trợ
	 

	320
	320
	04/12/2009
	31/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	321
	321
	04/12/2009
	2504/QĐ-UBND
	Về việc Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị
	 

	322
	322
	15/12/2009
	32/2009/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020
	 

	323
	323
	21/12/2009
	2660/QĐ-UBND
	Về việc Quy định mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Bảo trợ xã hội tỉnh
	 

	324
	324
	21/12/2009
	2663/QĐ-UBND
	Về việc Quy định giá sản phẩm tài nguyên tự nhiên trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tính thuế tài nguyên
	 

	325
	325
	21/12/2009
	33/2009/QĐ-UBND
	Giao dự toán thu chi chi NSNN năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố
	 

	326
	326
	21/12/2009
	34/2009/QĐ-UBND
	Giao dự toán thu chi chi NSNN năm 2010 cho các Sở, ban ngành thuộc tỉnh
	 

	327
	327
	21/12/2009
	35/2009/QĐ-UBND
	Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010
	 

	328
	328
	21/12/2009
	36/2009/QĐ-UBND
	Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010
	 

	329
	329
	23/12/2009
	2702/QĐ-UBND
	Phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009- 2020
	 

	330
	330
	23/12/2009
	2706/QĐ-UBND
	Về việc Bãi bỏ Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 26/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị (Về Ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)
	 

	331
	331
	23/12/2009
	2709/QĐ-UBND
	Về việc Ban hành tiêu chí phân bổ vốn và tỷ lệ hỗ trợ cho các nội dung hoạt động Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	 


 
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)
	Số TT
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Số, ký hiệu văn bản
	Trích yếu văn bản
	Ghi chú

	01
	24/7/2008
	14/2008/NQ-HĐND
	Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 7e/2002/NQ-HD ngày 31/01/2002, NQ 6.5/2005/NQ-HĐ ngày 15/12/2005 về Giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm
	Còn hiệu lực, đề nghị bãi bỏ vì không còn cơ sở
pháp lý


 

